	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BCĐ CT PHÁT TRIỂN SPCNCL


Số:1081 /KH-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biên Hòa, ngày 12  tháng 8  năm 2009


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình phát triển
các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai
6 tháng cuối năm 2009 và năm 2010

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/04/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 về ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010;
Ban chỉ đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực cuối năm 2009 và năm 2010 như sau:
Phần I

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHÂM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I.1. Kết quả chung 16 nhóm SPCNCL:

Trong 06 tháng đầu năm 2009, tổng giá trị SXCN của 16 nhóm SPCNCL ước đạt 29.372 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 7,15%). Tỷ trọng GTSXCN của SPCNCL đến cuối tháng 6 chiếm 76% so với toàn ngành (6 tháng đầu năm 2008 chiếm tỷ trọng 79%).

Doanh thu sản xuất của 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 67.082 tỷ đồng; tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2008, thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 14%). Tỷ trọng doanh thu SPCNCL so với toàn ngành 6 tháng đầu năm 2009 chiếm 77% (6 tháng đầu năm 2008 chiếm 84%).

Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt trên 2,34 tỷ USD, giảm 3,24%so cùng kỳ, giảm thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp tỉnh (toàn ngành giảm  6,6% so cùng kỳ). Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chiếm 91% so với toàn ngành công nghiệp tỉnh.
Lao động 6 tháng đầu năm 2009 là 332.079 người, giảm 7,58% so cùng kỳ (toàn ngành công nghiệp giảm 3% so cùng kỳ), có tỷ trọng chiếm 80% lao động toàn ngành công nghiệp.
I.2. Kết quả theo nhóm sản phẩm

Trong 16 nhóm SPCNCL, có 08 nhóm sản phẩm có GTSXCN chiếm tỷ trọng lớn, theo thứ tự từ cao đến thấp, gồm: (1) Thức ăn chăn nuôi chiếm 17,17%; (2) Giày dép và sản xuất phụ kiện chiếm 13,54%; (3) Vải sợi các loại chiếm 11,05%; (4) Sản phẩm chế biến từ gỗ các loại chiếm 8,7%; (5) Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng chiếm 7,26%; (6) Dây và cáp điện các loại chiếm 6,85%; (7) Sản xuất linh kiện điện tử và máy móc thiết bị điện tử tin học, viễn thông chiếm 6,72%; (8) Bột ngọt chiếm 5,98%. Tổng GTSXCN 08 nhóm sản phẩm này đạt 22.692 tỷ đồng, chiếm 77,3% trong tổng giá trị 16 nhóm SPCNCL. 
Trong 8 nhóm ngành SPCNCL chiếm tỷ trọng lớn, có 4 nhóm ngành có giá trị giảm so với cùng kỳ như: nhóm linh kiện điện tử (bảng mạch điện tử, đế bảng mạch), chỉ bằng 89% so cùng kỳ; nhóm thức ăn chăn nuôi giá trị chỉ bằng 90,3% so cùng kỳ; nhóm ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện phụ tùng chỉ đạt giá trị bằng 94,1% so cùng kỳ; nhóm bột ngọt giá trị bằng 98,2% so cùng kỳ; Nhóm dây và cáp điện các loại có mức tăng trưởng cao nhất (tăng 23,9%) trong các nhóm có GTSXCN tăng so cùng kỳ. Chi tiết như sau:

1. Thức ăn chăn nuôi: Giá trị SXCN 6 tháng đầu năm 2009 của nhóm ước đạt 5.043 tỷ đồng, giảm 9,7% so cùng kỳ, nguyên nhân giảm là do một số doanh nghiệp lớn trong nhóm không tiêu thụ được hàng, như: Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Việt Nam có GTSXCN giảm 39,8% so cùng kỳ; Công ty Grobest & I_mei Industrial (Vietnam) có GTSXCN giảm 21,9% so cùng kỳ;… Đây lại là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 17,17% trong cơ cấu 16 nhóm SPCNCL, nên đã tác động mạnh đến tăng trưởng chung của 16 nhóm sản phẩm CNCL.

2. Giày dép và sản xuất phụ kiện: Giá trị SXCN của nhóm ước đạt 3.976 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 15% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng chung của 16 nhóm (tăng 3%) và chiếm tỷ trọng 13,54% trong tổng giá trị 16 nhóm, xếp thứ 2 sau nhóm thức ăn chăn nuôi. Tuy những tháng đầu năm 2009 có khó khăn chung về thị trường xuất khẩu, nhưng một số doanh nghiệp vẫn duy trì thị trường và đạt tăng trưởng khá cao như công ty Pou Sung Viêt Nam, do suy giảm kinh tế toàn cầu, Tập đoàn của công ty Pou Sung cắt giảm 4 công ty tại Trung Quốc, nên hầu hết sản lượng tập trung cho công ty Pou Sung Việt Nam.
3. Vải sợi các loại: Giá trị SXCN của nhóm ước đạt 3.245 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,2% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 11,05%. Nhìn chung, một số các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc nhóm vẫn duy trì được thị trường nên kết quả tăng trưởng GTSXCN của nhóm đạt khá. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, nên kết quả sản xuất và tiêu thụ trong và ngoài nước của các sản phẩm như: vải, sợi… đều có xu hướng giảm, như Công ty Choongnam là doanh nghiệp chuyên về ngành dệt, sợi, hiện đã cho ngưng hoạt động 2 xưởng sản xuất vải mộc và vải nhuộm, công ty tập trung sản xuất sợi phục vụ thị trường nội địa là chủ yếu. 

4. Sản phẩm chế biến từ gỗ các loại: Ngành gỗ là ngành mà những năm qua có tốc độ tăng trưởng nhanh do mở rộng thị trường và thu hút mạnh đầu tư, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2009, giá trị SXCN của nhóm chỉ ước đạt 2.555 tỷ đồng, tăng trưởng 4,4% so cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với các năm trước và chiếm tỷ trọng 8,7%, nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Mỹ, EU. Ngoài ra, giá đầu ra của sản phẩm gần như không thay đổi, thậm chí giảm trong khi các yếu tố đầu vào biến động tăng, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng bình quân 18% - 20%, đây là một gánh nặng đối với doanh nghiệp. 

5. Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng: 6 tháng đầu năm 2009, thị trường ô tô xe máy có xu hướng giảm chung trên toàn thế giới, nên giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm chỉ đạt 2.131 tỷ đồng, giảm 5,9% so cùng kỳ. Tỷ trọng của nhóm 6 tháng đầu năm 2009 chiếm 7,26%.
6. Dây và cáp điện các loại: Giá trị SXCN của nhóm ước đạt 2.012 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 23,9% so cùng kỳ, là ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong 16 nhóm SPCNCL và chiếm tỷ trọng 6,85%, nguyên nhân tăng chủ yếu do phục vụ nhu cầu trong nước nên sản lượng sản xuất ổn định.
7. Sản xuất linh kiện điện tử và máy móc thiết bị điện tử tin học, viễn thông: Những năm qua, ngành điện - điện tử vẫn là ngành có tốc độ tăng trưởng thấp so các ngành khác, do thị trường xuất khẩu cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Sáu tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 1.973 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 11% so cùng kỳ, nguyên nhân do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên các đơn hàng lớn của Cty Fujitsu bị cắt giảm, đơn hàng lớn của Cty tại Thái Lan bị cắt từ tháng 3/2009 do khách hàng bị phá sản và bán lại cho đối tác mới, hiện đã đặt hàng lại nhưng đang ở mức độ thăm dò, tỷ trọng của nhóm sản phẩm này chiếm 6,7% trong cơ cấu 16 nhóm SPCNCL.
8. Nhóm sản phẩm bột ngọt: Sáu tháng đầu năm 2009, giá trị SXCN của nhóm đạt 1.756 tỷ đồng, giảm 1,8%% so cùng kỳ. Cơ cấu của nhóm chiếm 5,98% so tổng 16 nhóm SPCNCL.

Bên cạnh các nhóm ngành trên, còn lại 08 nhóm SPCNCL có tỷ trọng thấp, chỉ chiếm 22,7% tổng GTSXCN 16 nhóm SPCNCL, trong đó nhóm sản phẩm có tỷ trọng thấp nhất là 0,54% (nhóm MMTB nông nghiệp) và nhóm có tỷ trọng cao nhất là 5,65% (nhóm nhựa và các sản phẩm từ nhựa). Trong đó có 3 nhóm sản phẩm có mức sản xuất 6 tháng đầu năm 2009 giảm so với cùng kỳ là nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men…, giảm 11,5% so cùng kỳ, nguyên nhân giảm là do nhu cầu tiêu thụ giảm; nhóm máy móc thiết bị điện (máy biến thế, động cơ điện…), giảm 9,3% so cùng kỳ, nguyên nhân giảm do nhu cầu giảm một số doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm giảm; nhóm nhân điều GTSXCN giảm 5,2% so cùng kỳ, nguyên nhân giảm là do ngành gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, các đơn hàng giảm mạnh; Nhóm hóa dược (cho người và động, thực vật) là nhóm có GTSXCN tăng cao nhất (tăng 37,6%) trong các nhóm có GTSXCN tăng so cùng kỳ. Các nhóm sản phẩm có tỷ trọng xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, cụ thể như sau: 
1. Nhựa và các sản phẩm từ nhựa: Giá trị SXCN của nhóm ước đạt 1.660 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,7% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 5,65%. Nguyên nhân tăng do nhu cầu của các sản phẩm như hạt nhựa PVC, chai Pet… đều có xu hướng tăng khá, đồng thời có một số công ty mới đi vào hoạt động.

2. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men…): GTSXCN 6 tháng đầu năm của nhóm đạt 1.482 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 11,5% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 5,04% trong tổng 16 nhóm SPCNCL.

3. Nhóm máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...): GTSXCN 6 tháng đầu năm của nhóm đạt 1.016 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 9,3% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 3,46% trong tổng 16 nhóm. 

4. Quần áo may sẵn và sản xuất phụ kiện: GTSXCN 6 tháng đầu năm của nhóm đạt 986 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khá, tăng 16% so cùng kỳ. Tỷ trọng của nhóm chiếm 3,36%.
5. Hóa dược và nông dược (cho người và động thực vật): GTSXCN 6 tháng đầu năm của nhóm đạt 768 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 37,6% so cùng kỳ, cao nhất trong 16 nhóm SPCNCL nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 2,62% trong tổng 16 nhóm. Nguyên nhân tăng cao là do phát triển mạnh sản phẩm thuốc thú y và một số doanh nghiệp mới đầu tư phát huy công suất sản xuất, tiếp tục phát triển thị trường nội địa phục vụ cho nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu và ngoài ra từng bước tăng cường xuất khẩu. 
6. Nhân hạt điều và các loại hạt khác: GTSXCN 6 tháng đầu năm 2009 của nhóm ước đạt 377 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giảm 5,2% so cùng kỳ, do tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, các đơn hàng giảm mạnh; tỷ trọng chỉ chiếm 1,28% tổng 16 nhóm SPCNCL. 

7. Nhóm sản phẩm gốm, sứ (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng và công nghiệp): GTSXCN 6 tháng đầu năm 2009 của nhóm đạt 231 tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ và chỉ chiếm tỷ trọng 0,79% so tổng 16 nhóm. Nguyên nhân tăng thấp do các đơn hàng giảm mạnh.
8. Máy móc thiết bị nông nghiệp (máy nổ diesel, máy công tác): GTSXCN 6 tháng đầu năm 2009 của nhóm đạt 159 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tăng 6,2% so cùng kỳ, do tiêu thụ được sản phẩm. Tỷ trọng của nhóm chỉ chiếm 0,54% do có rất ít nhà máy sản xuất (chủ yếu tập trung khu vực nhà nước trung ương). 

I.3. Kết quả triển khai nội dung Chương trình của Ban chỉ đạo

1. Tổ chức triển khai Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 và thông báo đến các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ Chương trình SPCNCL năm 2009.
Sau khi Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 (điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007), Ban chỉ đạo đã triển khai thông báo bằng văn bản đến 427 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 về ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 và các nội dung liên quan, thời gian đăng ký hỗ trợ Chương trình SPCNCL năm 2009, đồng thời tuyên truyền trên Website của Sở Công Thương để các doanh nghiệp tra cứu thông tin và hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình. 
Ngoài việc thông báo đến doanh nghiệp bằng văn bản, Sở Công Thương đăng tải các nội dung đăng ký tham gia Chương trình trên Website của Sở. Đồng thời, triển khai các nội dung đăng ký tham gia chương trình thông qua các buổi làm việc trực tiếp theo kế hoạch hàng tháng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đến nay, đã có 19 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình với nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến là 3,3 tỷ đồng (chưa kể 5 doanh nghiệp đăng ký xin hỗ trợ về chi phí đầu tư hạ tầng khi đầu tư vào các cụm công nghiệp ở 5 huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Thống Nhất; 08 dự án đăng ký vay vốn đầu tư hạng mục môi trường từ quỹ môi trường;…). Trong tháng 03/2009 Sở đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hướng dẫn thủ tục hỗ trợ theo quy định.
2. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình:

Kết quả triển khai đến 427 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có 19 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình trực tiếp về Thường trực Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, trong quá trình triển khai và thực hiện Chương trình, có 04 doanh nghiệp đăng ký bổ sung trực tiếp về đơn vị triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ theo phân công của Ban Chỉ đạo (Trung tâm Xúc tiến Thương mại) là 04 doanh nghiệp (Công ty Vikyno, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty TNHH Tấn Minh, Công ty TNHH Tân Việt Thắng) nâng số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình lên thành 23 doanh nghiệp).

Trong 23 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình năm 2009, các doanh nghiệp đã đăng ký một số nội dung hỗ trợ và thực tế triển khai như sau:

2.1. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực:

Đến nay đã có 14 doanh nghiệp đăng ký được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Sở Công Thương - Thường trực Ban chỉ đạo đã bàn giao hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp cho Trung tâm Khuyến công và cùng phối hợp liên hệ, hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục. 
Kết quả trong 14 doanh nghiệp đăng ký, đã có 05 doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ (Công ty CP Cao su Màu; Công ty CP May Đồng Nai; Công ty CP Cáp Sài Gòn; Công ty TNHH Hố Nai; DNTN Anh Đoàn) gửi Trung tâm Khuyến công trình Ban chỉ đạo Chương trình (Sở Công Thương). Ngày 21/5/2009, Ban chỉ đạo đã có văn bản số 653/BCĐ-SPCNCL gửi Sở Tài chính đề nghị thống nhất kinh phí hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp này là 500 triệu đồng.  Đến ngày 31/7/2009, Sở Tài chính đã có văn bản thống nhất với BCĐ Chương trình kinh phí hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp là 500 triệu đồng. Hiện nay, BCĐ đã trình UBND tỉnh đề nghị chấp thuận kinh phí trên, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, BCĐ sẽ chỉ đạo Tổ Chuyên viên triển khai (dự kiến triển khai trong tháng 8/2009). 
Trong 09 doanh nghiệp còn lại, cuối tháng 6/2009 đã có 01 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Đồng Tiến) đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Trung tâm Khuyến công trình Ban chỉ đạo, ngày 30/7/2009, Ban chỉ đạo đã có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí, với mức hỗ trợ là 100 triệu đồng; còn lại 04 doanh nghiệp có đăng ký nhưng chưa hoàn chỉnh Đề án đào tạo nguồn nhân lực; 04 doanh nghiệp phúc đáp không đăng ký tham gia Chương trình trong năm 2009.

2.2. Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Đến nay đã có 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình SPCNCL năm 2009 lĩnh vực khoa học công nghệ, với nội dung hỗ trợ, gồm: hỗ trợ Doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chuyển giao, cải tiến đổi mới công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ. Sau khi các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình, Ban chỉ đạo đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tư vấn hướng dẫn cho các doanh nghiệp về thủ tục. 
Kết quả, đến nay chỉ mới nhận được hồ sơ của 04 doanh nghiệp, với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ là 245 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp: 
+ 02 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ xây dựng Website, với kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng/2DN (Công ty CP Giày dép Cao su Màu, DNTN Tân Hòa I);
+ 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hố Nai) đăng ký hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (tư vấn 5S, KAIZEN và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng thành ISO:2008), với kinh phí hỗ trợ là 40 triệu đồng;
+ 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hố Nai) đăng ký hỗ trợ cải tiên, đổi mới quản lý doanh nghiệp, với kinh phí hỗ trợ là 40 triệu đồng;

+ 01 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới (DNTN Tân Hòa 1) đăng ký lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ sấy, với kinh phí hỗ trợ là 20 triệu đồng;
- Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ: 01 doanh nghiệp (Công ty CP May Đồng Nai) đăng ký hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài, với kinh phí hỗ trợ là 45 triệu đồng;
Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục hướng dẫn 04 doanh nghiệp nêu trên để thực hiện các thủ tục hỗ trợ nêu trên theo quy định.

2.3.  Lĩnh vực xúc tiến thương mại
Trong 06 tháng đầu năm 2009, tổng kinh phí xúc tiến thương mại đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực là 168,7 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Tổ chức cho các doanh nghiệp thuộc các nhóm SPCNCL trên địa bàn tỉnh tham gia 02 cuộc Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh, gồm:

+ Tổ chức cho 03 doanh nghiệp thuộc các ngành hạt điều tinh chế xuất khẩu, giày dép, may mặc (Công ty Donafoods, Công ty CP Giày dép Cao su Màu, Công ty cổ phần May Đồng Nai) tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Điện Biên năm 2009 từ ngày 20-26/4/2009 tại thành phố Điện Biên Phủ, với tổng kinh phí hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp là 56 triệu đồng.
+ Tổ chức cho 05 doanh nghiệp thuộc các ngành may mặc, giày dép, đúc gang, động cơ máy nổ và sản xuất máy bơm nước, hạt điều tinh chế xuất khẩu (Công ty May Đồng Nai, Công ty CP Giày dép Cao su Màu, DNTN Tam Hiệp Thành, Công ty TNHH 1TV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam – Vikyno, Công ty Donafoods) tham gia Hội chợ triển lãm Quốc tế Mekong Expo 2009 tại thành phố Cần Thơ từ ngày 25/4-01/5/2009, với tổng kinh phí hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp là 92 triệu đồng.
- Hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp kinh doanh điều (Công ty Donafoods, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty TNHH Tấn Minh, Công ty TNHH Tân Việt Thắng) đi khảo sát thị trường Campuchia, xúc tiến thu mua mặt hàng điều; liên kết xây dựng Trung tâm thu mua, sơ chế hạt điều tại tỉnh Kompong Thom, với tổng kinh phí hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp là 20,7 triệu đồng.
2.4. Hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

Đến nay, đã có 08 doanh nghiệp tham gia đăng ký hỗ trợ vay vốn đầu tư các hạng mục bảo vệ môi trường từ Quỹ môi trường của tỉnh theo nội dung Chương trình. Sau khi các doanh nghiệp đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục và gửi hồ sơ đến các Doanh nghiệp để làm các thủ tục hỗ trợ theo quy định. 
Kết quả đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định, nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nên hầu hết các dự án đầu tư của doanh nghiệp bị dừng hoặc hoãn lại. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

II.1. Kết quả đạt được

Kết quả phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực 6 tháng đầu năm 2009 đạt được mức tăng trưởng thấp hơn so toàn ngành, tổng giá trị SXCN của 16 nhóm SPCNCL ước đạt 29.372 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ (toàn ngành công nghiệp tăng 7,15%). Tỷ trọng GTSXCN của 16 nhóm SPCNCL đến cuối tháng 6/2009 chiếm 76% so với toàn ngành. Nguyên nhân tăng trưởng thấp do các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn suy thoái kinh tế thế giới như hiện nay.
Tổng kinh phí đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ tính đến nay là 1.013,7 triệu đồng/13 doanh nghiệp, trong đó: kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công là 600 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ là 245 triệu đồng; từ nguồn xúc tiến thương mại là 168,7 triệu đồng. 
Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009, tình hình sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực và quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn gặp một số khó khăn, tồn tại như sau:
II.2. Một số khó khăn, tồn tại 

1. Về thị thị trường xuất khẩu: Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay, ngành công nghiệp Đồng Nai nói chung và các sản phẩm công nghiệp chủ lực nói riêng chịu tác động mạnh, nhất là thị trường (cả thị trường trong nước và xuất khẩu), nên nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, dẫn đến sản lượng sản xuất cũng bị giảm.
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có quy mô sản xuất và tỷ trọng xuất khẩu lớn, nên khi gặp khó khăn về thị trường, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến tốc độ tăng trưởng GTSXCN giảm đáng kể, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (tốc độ tăng trưởng giảm 11,5%); điện tử (giảm 11%); thức ăn gia súc (giảm 9,7%); thiết bị điện (giảm 9,3%); cơ khí ô tô (giảm 5,9%); nhân điều (giảm 5,2%); bột ngọt (giảm 1,8%). Bên cạnh các nhóm sản phẩm chủ lực có tốc độ tăng trưởng giảm, các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực xuất khẩu lớn như dệt, may, giày dép là những nhóm có tỷ trọng lớn, tố độ tăng trưởng của các nhóm này đều có xu hướng giảm, do ảnh hưởng trực tiếp thị trường thế giới nên tốc độ tăng trưởng chậm so với các năm trước, tăng khoảng từ 15-17%.
2. Về giá cả: Trong thời gian qua do giá cả biến động giảm mạnh, dịch bệnh phát sinh và diễn biến phức tạp, trong khi các chi phí đầu vào tăng đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những lô hàng xuất khẩu khách nước ngoài vẫn tiếp tục trả chậm, có những lô hàng trả chậm trên 90 ngày (công ty Donafoods); Những hợp đồng đã ký khách hàng vẫn lùi thời gian nhận hàng trong năm 2009; số lượng đơn hàng giảm mạnh; đối tác nước ngoài thường vi phạm điều khoản hợp đồng về giao nhận và giá cả hàng hoá. 

3. Tiến độ triển khai các thủ tục hỗ trợ còn chậm, do sự phối hợp giữa các Sở ngành chưa cao, nhất là trong việc thống nhất kinh phí thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình chưa cao giữa các Sở ngành chức năng, làm chậm tiến độ triển khai đến các doanh nghiệp.
4. Khó khăn trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ: 
Trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ đến các doanh nghiệp được nêu trên cho thấy, bên cạnh một số doanh nghiệp quan tâm tham gia, nhưng nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm hoặc không có nội dung đăng ký tham gia các chương trình. 
Kết quả trên cho thấy, Ban chỉ đạo đã triển khai trực tiếp bằng văn bản đến 427 doanh nghiệp từ cuối năm 2008 đầu năm 2009, nhưng đến nay chỉ được 23 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình. Đây là một trong những khó khăn cho Ban chỉ đạo Chương trình phát triển các SPCNCL, khi triển khai các nội dung hỗ trợ theo Chương trình.

Trong quá trình triển khai các thủ tục hỗ trợ theo quy định cho 23 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình, lại tiếp tục gặp khó khăn từ phía doanh nghiệp (về công tác triển khai) và các ngành chức năng (về thẩm định kinh phí). Do vậy, trong 23 doanh nghiệp đăng ký tham gia đến nay chỉ có 13 doanh nghiệp triển khai và hoàn tất hồ sơ hỗ trợ gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình.
II.3. Nguyên nhân tồn tại: 

Một trong những nguyên nhân chưa thu hút được đông đảo các doanh nghiệp nghiệp đăng ký tham gia Chương trình và chưa triển khai được tất cả các nội dung mà các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương như sau:
· Mức độ hỗ trợ từ Chương trình chủ yếu mang tính động viên, khuyến khích doanh nghiệp, giá trị không lớn như mong đợi của doanh nghiệp, nên chưa thật sự hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Do vậy, số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình còn ở mức hạn chế.

· Đối với mức hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại các địa bàn huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú, mức hỗ trợ này khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay kết cấu cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp các địa bàn này chưa được hoàn thiện, nên Ban chỉ đạo phát triển Chương trình SPCNCL chưa thể triển khai thực hiện các thủ tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình trong năm 2009.
· Đối với hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh:  Hầu hết các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đều hoãn đầu tư các hạng mục công trình này, do hiện nay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hơn nữa trong giai đoạn suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp chủ yếu tập trung các biện pháp duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động, nên một số hoạt động đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất tạm thời hoãn lại, nên các doanh nghiệp này chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phát triển Chương trình.
· Đối với hỗ trợ tài sản trí tuệ, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hội chợ triển lãm: Các nội dung hỗ trợ này Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Xúc tiến Thương mại triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục hàng năm, nên mức độ tham gia của các doanh nghiệp theo Chương trình này không nhiều, các doanh nghiệp có thể đăng ký theo Chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Xúc tiến Thương mại theo kế hoạch từng năm.
Phần II

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHÂM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 VÀ NĂM 2010
I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Về tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp: 
- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp 16 nhóm sản phẩm chủ lực trong năm 2009 đạt 65.340 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,2% so với năm 2008 (cao hơn toàn ngành công nghiệp, tăng 10,2%).
- Phấn đấu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp 16 nhóm sản phẩm chủ lực đạt 75.794 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 16% so với năm 2009 (cao hơn toàn ngành công nghiệp, tăng 15%).

2. Về thực hiện hỗ trợ
a) Năm 2009

- Hoàn tất thủ tục hỗ trợ cho 13 doanh nghiệp đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban chỉ đạo.
- Hướng dẫn và đôn đốc 10 doanh nghiệp còn lại đã đăng ký tham gia Chương trình để hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành thủ tục hỗ trợ theo quy định.
b) Năm 2010: 
- Phấn đấu thu hút được 30-50 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình trong năm 2010.
- Kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Chương trình trong năm 2010: gửi kèm Bảng dự trù kinh phí. 
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

II.1. Công tác triển khai 06 tháng cuối năm 2009

1. Khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục SPCNCL

- Tiếp tục chọn một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực để tổ chức cho Tổ Chuyên viên đi khảo sát thực tế doanh nghiệp, nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hỗ trợ từ chương trình phát triển SPCNCL.
- Thời gian thực hiện: tháng 8-12/2009.

2. Tiếp tục liên hệ hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, hồ sơ hỗ trợ theo quy định.
- Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục liên hệ hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn chỉnh thủ tục để được hỗ trợ từ Chương trình SPCNCL.
- Thời gian thực hiện: tháng 8-12/2009.

3. Triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình phát triển SPCNCL năm 2010
- Tổ chuyên viên thông báo thời gian đăng ký tham gia chương trình SPCNCL năm 2010; gửi văn bản, hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đến các doanh nghiệp tham gia chương trình (Dự kiến sao gửi 450 bộ tài liệu) và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện: tháng 8-9/2009.

4. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ theo chương trình trong năm 2009 và tổng hợp số lượng đăng ký tham gia Chương trình trong năm 2010 
- Tổ chuyên viên tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hỗ trợ theo Chương trình trong năm 2009, tổng hợp số lượng đăng ký tham gia chương trình trong năm 2010 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trong năm 2010.

- Thời gian thực hiện: tháng 10-12/2009.
5. Họp Tổ chuyên viên

- Góp ý hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình năm 2009, kế hoạch triển khai năm 2010; đề xuất danh mục các dự án được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ năm 2010 trình Ban chỉ đạo chương trình thông qua trong kỳ họp cuối năm 2009.

- Thời gian thực hiện: tháng 11-12/2009.
6. Họp Ban Chỉ đạo

- Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển SPCNCL năm 2009, Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình từ Tổ chuyên viên, chỉ đạo Tổ chuyên viên tiếp tục thực hiện chương trình và cần tập trung vào những nội dung hỗ trợ nào, đồng thời xét duyệt nội dung hỗ trợ và thông qua danh mục các dự án được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ năm 2010.

- Thời gian thực hiện: tháng 11-12/2009.
7. Bàn giao danh mục các dự án được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện
Sau khi có kết quả xét duyệt danh mục các dự án được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, Tổ chuyên viên tiến hành công tác bàn giao danh mục các dự án được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ trong năm 2010.
Thời gian thực hiện: tháng 11-12/2009.
II.2. Công tác triển khai năm 2010

1. Các Sở ngành tổ chức triển khai nội dung hỗ trợ chương trình phát triển SPCNCL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình

-  Tổ chức khảo sát các đối tượng được hỗ trợ năm 2010 từ chương trình theo Danh mục dự án hỗ trợ và nội dung hỗ trợ đã được Ban chỉ đạo chương trình xét duyệt tại kỳ họp tháng 01/2010. Thời gian thực hiện từ tháng 02-12/2010.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập các thủ tục, hồ sơ để được hỗ trợ từ chương trình. Thời gian thực hiện từ tháng 02-12/2010.

- Định kỳ tháng 6/2010, các Sở ngành có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ về Ban Chỉ đạo chương trình phát triển  SPCNCL (Thường trực Ban: Sở Công Thương Đồng Nai: số 2, Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai).

2. Họp Tổ Chuyên viên

- Xem xét đánh giá tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2010, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2010.

- Chuẩn bị Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện chương trình giai đoạn năm 2006-2010, đề xuất cách thức tổ chức tổng kết thực hiện chương trình báo cáo Ban chỉ đạo xem xét trong kỳ họp giữa năm 2010.
- Thời gian: Trong tháng 7-8/2010.

3. Họp Ban Chỉ đạo

- Xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình, thống nhất cách thức tổ chức tổng kết thực hiện chương trình.
- Thời gian: Trong tháng 7-8/2010

4. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình. Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện chương trình, tiếp tục kiến nghị, đề xuất triển khai thực hiện các chương trình khác, có kế thừa và rút kinh nghiệm từ chương trình phát triển sản phẩm chủ lực..

- Thời gian thực hiện: tháng 12/2010 – 02/2011./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;
- Thành viên Ban chỉ đạo (thực hiện);
- Tổ chuyên viên (thực hiện);
- Lưu: VT, TTBCĐ.
Quyen/SP-CNCL-09/Bc-6thg

	TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN
đã ký
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Lê Văn Dành
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